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THU THỦY

Ông Nguyễn Văn Dực, Chủ tịch 
UBND huyện Kiến Xương khẳng 
định: Năm 2024, huyện sẽ tiếp 

tục thực hiện chủ đề “Trách nhiệm, kỷ 
cương, bứt phá, phát triển”, do đó đã chỉ 
đạo và tổ chức phát động nhiều phong 
trào thi đua sôi nổi với các hình thức, 
bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và 
tình hình thực tế của địa phương. Qua 
đó, vai trò, trách nhiệm và nhận thức 
của các cấp ủy đảng, chính quyền tại các 
đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác thi đua, khen thưởng trên 
từng lĩnh vực và từng phong trào được 
nâng cao. Tiêu biểu như UBND huyện 
đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện 
phong trào thi đua chung sức xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu, nhận được sự đồng tình hưởng 
ứng của các cấp, các ngành và toàn thể 
người dân, tác động tích cực đến mọi 
mặt của đời sống xã hội. Đến nay, toàn 
huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao, 2 xã đang được đoàn thẩm 
định trình UBND tỉnh công nhận. Phong 
trào thi đua “Cả nước chung tay vì người 
nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” 
được triển khai sâu rộng, hiệu quả, phát 
huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng 
đồng tham gia. Các đoàn thể tăng cường 
tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, 
phát huy tinh thần tương thân, tương ái 
trong vận động quỹ “Vì người nghèo”. Từ 
phong trào này đã xuất hiện nhiều gương 
điển hình, mô hình giảm nghèo, tạo sự 
lan tỏa trong xã hội, góp phần bảo đảm 

KIẾN XƯƠNG

Sôi nổi các phong trào
thi đua yêu nước
Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Kiến Xương phát triển sâu rộng 
với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

an sinh xã hội, cải thiện đời sống người 
nghèo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến 
nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,72%, 
hộ cận nghèo còn 2,17%.

Ông Hoàng Xuân Hồng, Giám đốc 
Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm 
công nghiệp (CCN) huyện Kiến Xương 

cho biết: Khi UBND huyện phát động 
phong trào thi đua tăng cường thu hút 
đầu tư vào các CCN, Trung tâm xác định 
đây là một trong những giải pháp quan 
trọng để thúc đẩy sản xuất, khai thác tối 
đa tiềm năng lợi thế về tài nguyên, nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần tăng 

thu ngân sách nhà nước, làm thay đổi 
diện mạo nông thôn, tạo nhiều việc làm 
cho người lao động. Do đó, Trung tâm 
đã phối hợp với các đơn vị, địa phương 
thực hiện tốt công tác giải phóng mặt 
bằng tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư. 
Tham mưu cho huyện tổ chức hội nghị 
đối thoại tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc cho doanh nghiệp. Phối hợp với các 
sở, ngành, các chủ đầu tư hạ tầng CCN 
tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng 
bá hình ảnh, tiềm năng lợi thế phát triển 
công nghiệp của huyện để mời gọi các 
nhà đầu tư vào địa bàn. Kết quả đến nay 
toàn huyện có 7 CCN với tổng diện tích 
trên 500ha, thu hút được 5 nhà đầu tư hạ 
tầng, 21 nhà đầu tư thứ cấp, tạo việc làm 
cho gần 13.000 lao động.

Bên cạnh đó, UBND huyện Kiến 
Xương còn phát động các phong trào thi 
đua: Cán bộ, công chức, viên chức thi 
đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 
2019 - 2025; đẩy mạnh phát triển kết cấu 
hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí; thi đua chuyển đổi 
số, trồng cây vụ đông; phong trào thi 
đua trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường 
cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên. 
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong 
trào thi đua được phát động thường 
xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm 
của địa phương, nổi bật như phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ 
đó, đời sống văn hóa, tinh thần của người 
dân ngày được nâng cao, các hoạt động 
văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi. Cùng 
với đó, ngành giáo dục, ngành y tế cũng 
tích cực thực hiện phong trào thi đua 
“Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học 
thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh”... Qua đó, chất 
lượng công tác giáo dục và chăm sóc sức 
khỏe nhân dân được cải thiện, chất lượng 
giáo dục đại trà được nâng lên, chất lượng 
giáo dục mũi nhọn giữ ổn định.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp 
tục thực hiện đa dạng các phong trào thi 
đua; quan tâm đổi mới công tác tổ chức 
các phong trào theo hướng thiết thực, 
hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
đã đề ra.

Lãnh đạo huyện Kiến Xương động viên người lao động trong các doanh nghiệp.Lãnh đạo huyện Kiến Xương động viên người lao động trong các doanh nghiệp.

Cánh đồng cây màu ở xã Quang Trung.
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NGUYỄN TRIỆU còn nhỏ lẻ. Còn chị Thúy lại là người năng động, chịu khó học hỏi, đầu tư bài bản nên 
mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Khu đất của chị Thúy hiện nay vốn là ruộng úng trũng, cấy lúa kém hiệu quả. Năm 
2014, gia đình chị đầu tư 1,6 tỷ đồng để cải tạo lại với diện tích 7.000m2. Chị dành ra 
khoảng 1 mẫu để đào ao nuôi cá trắm giống, 2 sào để làm chuồng nuôi gà mía, còn lại 
để trồng cây hòe. “Với sự hỗ trợ của chính quyền, Hội Làm vườn xã nên tôi được tiếp 
cận các nguồn vốn vay và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật để phát triển mô hình. 
Chuồng nuôi gà được tôi xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn thoáng mát, tạo nơi ở thoải mái 
và phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gà. Tính riêng năm 2023, tôi xuất bán khoảng 6 tấn 
gà thịt, 6 tấn cá giống, thu lãi khoảng 250 triệu đồng” - chị Thúy chia sẻ.

Làm việc tại trang trại của chị Thúy nhiều năm nay, bà Vũ Thị Luyên, thôn Đông 
Bình Cách phấn khởi cho biết: Năm nay tôi đã hơn 50 tuổi nên không thể đi làm tại các 
công ty. Từ khi được chị Thúy tạo điều kiện, tôi cùng 3 - 4 chị em đã có công việc tranh 
thủ lúc nông nhàn. Công việc không quá vất vả, lại có thêm thu nhập trang trải cho 
cuộc sống gia đình.

Chủ trang trại VAC 7 mẫu
Chúng tôi có cuộc gặp gỡ với ông Mai Công Phướng trên con đường đê của xã Hồng 

Dũng (Thái Thụy) tìm hiểu về cách làm giàu của ông. Nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc giản 
dị, không ai nghĩ người đàn ông chăn bò này lại chính là chủ của trang trại VAC rộng 
7 mẫu. Tất cả mọi thứ trong trang trại đều được ông Phướng thiết kế và tự tay lắp đặt 
từ hệ thống cung cấp nước uống tự động cho vịt đến hệ thống sàn. Ông Phướng chia 
sẻ: Trước đây, đàn vịt của gia đình thường xuyên mắc bệnh do nuôi theo kiểu truyền 
thống. 2 năm trở lại đây, tôi đầu tư 130 triệu đồng làm sàn inox, hệ thống ăn uống tự 
động và ứng dụng kỹ thuật nuôi mới theo quy trình khép kín. Từ đó giúp giải quyết vấn 
đề vệ sinh chuồng trại, vịt không chỉ khỏe mạnh mà còn rút ngắn được thời gian nuôi 
từ 2 tháng rưỡi xuống còn 45 ngày. Vì vậy, mỗi năm tôi có thể xuất bán cho thương lái 
khoảng 8.000 con vịt thương phẩm.

Những nông dân đổi đời 
nhờ mô hình VAC
Với ý chí không ngại khó, không ngại khổ, nhiều nông dân trong tỉnh đã tận 
dụng lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư để vươn lên làm giàu với mô 
hình VAC cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhờ mạnh dạn đầu tư, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng 
trọt nên mô hình của anh Phượng duy trì ổn định và cho thu nhập cao. Ông Trần Hữu 
Tuấn, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Hồng An đánh giá: Anh Phượng là một trong những 
hội viên tiêu biểu dám nghĩ, dám làm. Dù là diện tích đất hoang hóa nhiều năm, khó 
canh tác nhưng anh đã cải tạo rất tốt. Vừa làm giàu cho gia đình anh vừa giúp 10 lao 
động có việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương.

Nuôi gà, nuôi cá thu lãi hàng trăm triệu đồng
Cùng chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế VAC của gia đình chị Lê Thị Thúy, xã 

Đông Xá (Đông Hưng), ông Hà Văn Tuyên, Chủ tịch Hội Làm vườn xã cho biết: Hiện tại, 
địa phương có nhiều hội viên tham gia phát triển kinh tế VAC nhưng các mô hình vẫn 

Theo ông Phướng, với việc duy trì nuôi khoảng 2.500 con vịt, 14 con bò và 4 ao nuôi 
cá các loại, ông thu lãi trên 300 triệu đồng/năm. Đánh giá về hiệu quả của mô hình, ông 
Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Dũng cho biết: Để đạt được thành 
công này, hội viên Mai Công Phướng rất tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, các chuyến tham quan do địa phương tổ chức. Dựa trên những kiến 
thức học hỏi được, ông đã khéo léo sáng tạo, ứng dụng linh hoạt vào mô hình của mình. 
Bên cạnh đó, ông cũng luôn sẵn lòng hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho các 
hội viên trong xã để cùng làm giàu.

*
Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh đánh giá: Những năm 

qua, phong trào phát triển kinh tế VAC trong toàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Các hội viên 
đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hướng đến sản xuất hàng hóa tập 
trung, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái. Nhờ đó ngày 
càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới cho hiệu quả kinh tế cao góp phần cải 
thiện đời sống của hội viên. Nhiều cá nhân, tập thể được Trung ương Hội Làm vườn Việt 
Nam, Hội Làm vườn tỉnh tặng bằng khen, giấy khen nhờ có thành tích xuất sắc trong 
phong trào phát triển kinh tế VAC. Thời gian tới, Hội Làm vườn tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt 
công tác hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức đào tạo nghề, tập huấn 
nâng cao kỹ năng tay nghề cho hội viên và đồng hành cùng hội viên xây dựng, nhân 
rộng mô hình vườn hữu cơ, trang trại VAC 4.0, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Mô hình VAC của chị Lê Thị Thúy, xã Đông Xá (Đông Hưng) cho hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình VAC của ông Mai Công Phướng, xã Hồng Dũng (Thái Thụy).

Mô hình nuôi lợn, bò 3B và trồng cây ăn quả của anh Trần Hữu Phượng (người bên phải), xã Hồng An 
(Hưng Hà).

Thu nhập cao từ vùng đất hoang
Khi bà con không mặn mà với việc canh tác nông nghiệp, bỏ ruộng hoang nhiều 

năm, anh Trần Hữu Phượng, xã Hồng An (Hưng Hà) quyết định thuê lại 15 mẫu đất để 
trồng cây dược liệu. Anh trồng nhiều loại cây như thanh hao hoa vàng, đinh lăng... để 
chiết xuất tinh dầu và cung cấp hoa hòe cho các công ty dược. Thời điểm vườn dược 
liệu đang phát triển tốt cho thu nhập khoảng 6 triệu đồng/sào thì biến cố xảy ra khiến 
anh mất tất cả. Không nản chí, năm 2018 anh chuyển hướng sang chăn nuôi và dành 
riêng 2 mẫu đất trồng nhãn. Anh Phượng chia sẻ: Tôi đã đầu tư khoảng 5 - 6 tỷ đồng để 
xây dựng chuồng trại và mua con giống. Hiện tại tôi có 4 chuồng nuôi 300 con lợn thịt 
và 80 con bò 3B. Ngoài ra tôi còn trồng thêm cỏ ngọt và ngô để chủ động nguồn thức 
ăn cho vật nuôi.
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MINH HƯNG

KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Khắc ghi lời Bác dạy
Trong căn phòng nhỏ ấm áp tại khu 

tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà 
Nội), Đại tá Nguyễn Trấn, người cựu 
chiến binh đã gần 90 tuổi, phong thái vẫn 
nhanh nhẹn, hào sảng khi hồi tưởng về 
những chiến công hiển hách của bộ đội 
cao xạ Việt Nam trong chiến thắng Điện 
Biên Phủ 70 năm về trước.

Năm 1952, chàng thiếu niên Nguyễn 
Trấn, khi đó tròn 16 tuổi với lòng căm 
thù giặc sâu sắc đã rời làng trong vùng 
địch tạm chiếm của xã Tam Nông, huyện 
Duyên Hà, nay là xã Điệp Nông (Hưng Hà) 
tình nguyện gia nhập quân đội. Sau thời 
gian huấn luyện bí mật tại Trung Quốc, 
năm 1953, ông cùng đồng đội về nước, 
biên chế vào Đại đội 815, Tiểu đoàn 383, 
Trung đoàn 367, binh chủng pháo cao 
xạ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt 
Nam. Khắc ghi Chỉ thị của Trung ương 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đoàn 
pháo cao xạ: “Học thật tốt, thật nhanh, 
để sớm ra chiến đấu”, những người lính 
Cụ Hồ ngày ấy đa số trình độ văn hóa 
cấp I, cấp II, khi nhập ngũ chỉ biết sử 
dụng vũ khí thô sơ đã khắc phục mọi khó 
khăn, chạy đua với thời gian để nhanh 
chóng làm chủ các loại khí tài hiện đại 
như pháo cao xạ 37mm, súng máy phòng 
không 12,7mm... Hưởng ứng phong trào 
thi đua “Công nông làm chủ vũ khí”, 
không chỉ nắm chắc lý thuyết với những 
kiến thức cơ bản về khí tài, cán bộ, chiến 
sĩ đơn vị còn sử dụng giáo cụ trực quan, 
mô hình và vật thực kết hợp với động tác 
thực hành ngay trên mâm pháo. Nhìn 
máy bay địch hàng ngày quần thảo gây 
tội ác trên bầu trời quê hương, những 
chiến sĩ pháo cao xạ lại ra sức học tập, 
huấn luyện với quyết tâm một ngày được 
nổ súng chiến đấu với quân thù. Sau 
đợt diễn tập và thực hành bắn đạn thật 
với thành tích cao, cuối năm 1953, ông 
và đồng đội trong Tiểu đoàn 383 được 
lệnh bí mật hành quân tập kết lên Tây 
Bắc. “Trong những ngày ở khu tập kết, 
tôi và đồng đội đều chung một mong ước 
cháy bỏng nhanh chóng được triển khai 
chiến đấu bắn máy bay địch đang ngày 
đêm bay thấp trinh sát, đánh phá các con 
đường giao thông, căn cứ của ta” - ông 
Nguyễn Trấn bồi hồi nhớ lại.

Để hỗ trợ cho chiến trường Điện Biên 
Phủ, không quân Pháp và Mỹ đã huy động 
đến 80% trong tổng số 400 máy bay có 
mặt ở Đông Dương. Tập đoàn cứ điểm 
được xây dựng 2 sân bay, riêng sân bay 

Quật cổ giặc trời 
góp công đại thắng

ở khu trung tâm thuộc vào loại lớn nhất 
Đông Dương, máy bay hạng nặng có thể 
lên xuống được. Từ tháng 11/1953, cầu 
hàng không Hà Nội - Điện Biên Phủ được 
thiết lập, hàng ngày tiếp tế khoảng 200 
tấn lương thực, đạn dược xuống trận địa.

Quyết chí lập công
Ông Nguyễn Trấn cho biết: Bước vào 

công tác chuẩn bị cho chiến dịch, cùng 
một số đơn vị thuộc Trung đoàn 367, Tiểu 

đoàn 383 hành quân chiếm lĩnh trận địa 
theo phương châm “đánh nhanh, giải 
quyết nhanh”. Cán bộ, chiến sĩ được sự 
giúp đỡ của các đơn vị bộ binh, công binh 
đã trải qua 12 ngày đêm bí mật kéo pháo 
vượt núi Pu Pha Sông cao 1.150m đưa 
được Đại đội 815 vào chiếm lĩnh trận địa 
trên cánh đồng phía Bắc Mường Thanh, 
hai Đại đội 816, 817 đang trên đường vào 
thì được lệnh tạm dừng, tăng cường ngụy 
trang, chờ lệnh... Sau khi cân nhắc tình 

hình địch có nhiều thay đổi, Bộ Chỉ huy 
chiến dịch quyết định thay đổi phương án 
tác chiến từ “đánh nhanh thắng nhanh” 
sang “đánh chắc tiến chắc”, lệnh kéo 
pháo ra khỏi trận địa, lui về địa điểm tập 
kết, chuẩn bị lại. Sau 18 ngày đêm phấn 
đấu quên mình, Tiểu đoàn 383 đã đến 
khu vực tập kết an toàn, bộ đội cùng dân 
công bắt tay vào mở đường, xây dựng trận 
địa pháo và tiếp tục kéo pháo vào trận 
địa, toàn mặt trận chuẩn bị cho một chiến 
dịch quy mô dài ngày.

Mở đầu chiến dịch, Đại đoàn 312 nổ 
súng tấn công cứ điểm Him Lam. Máy bay 
địch tập trung đánh chặn các mũi tiến của 
quân ta để chi viện cho cụm trung tâm đề 
kháng. 16 giờ ngày 13/3/1954, pháo cao 
xạ của Quân đội nhân dân Việt Nam bắt 
đầu lên tiếng, hỏa lực mãnh liệt của Đại 
đội 815 và Đại đội 816 bắn lên, địch không 
giữ được đội hình bay bậc thang đều đặn, 
tuần tự như trước mà nối đuôi nhau bổ 
nhào và ném bom tháo chạy tán loạn. 
Lần đầu tiên trong lịch sử, với sự có mặt 
của binh chủng pháo cao xạ, chúng ta đã 
dàn trận đối mặt trực diện với kẻ thù, lưới 
lửa phòng không đã làm chủ được vùng 
trời, không bị máy bay địch uy hiếp, sát 
thương và đã tiêu diệt gọn căn cứ.

Sát cánh cùng bộ binh đánh cứ điểm 
Độc Lập, 8 giờ 30 phút ngày 14/3/1954, 
cán bộ, chiến sĩ Đại đội 815 đã bình tĩnh 
điểm xạ bắn rơi tại chỗ một chiếc máy 
bay trinh sát Morane. Ông Nguyễn Trấn 
và đồng đội ôm nhau hò reo khi nhìn thấy 
“con đầm già” bị pháo cao xạ quật cổ, bốc 
cháy như một bó đuốc trên bầu trời Điện 
Biên Phủ, cắm thẳng xuống đất sát cạnh 
cụm cứ điểm Mường Thanh làm không 
quân địch khiếp sợ, cổ vũ to lớn cho quân 
dân ta khắp mặt trận. Cán bộ, chiến sĩ Đại 
đội 815 được tặng thưởng Huân chương 
Quân công hạng Ba, cờ thưởng “Lập công 
đầu” và là cơ sở xây dựng lòng tin cho bộ 
đội pháo cao xạ trong phong trào thi đua 
tiêu diệt máy bay địch.

Trong suốt chiến dịch, cán bộ, chiến sĩ 
Trung đoàn 367 sát cánh cùng các đơn vị 
đã “giăng lưới lửa” từ đánh máy bay địch 
bảo vệ đội hình tiến công trong đợt một 
đến phối hợp cùng bộ binh, pháo binh 
cơ động đánh địch bảo vệ các trận địa 
vừa chiếm được trong đợt hai, từng bước 
khống chế vùng trời, cơ động phục kích 
đánh địch ban đêm ở đợt ba, dần dần đi 
đến triệt đường không của địch. Bộ đội 
pháo cao xạ tham gia chiến dịch đã từng 
bước nâng cao trình độ tác chiến, càng 
đánh càng mạnh, càng thắng.

56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, 
mưa dầm, cơm vắt”, quân ta đã bắn rơi 
và phá hủy 177 máy bay các loại của địch, 
trong đó Trung đoàn 367 bắn rơi 52 máy 
bay, bắn bị thương 117 chiếc khác, tiêu 
diệt và bắt sống nhiều giặc lái.

Kết vành hoa đỏ ngày đại thắng, bao 
liệt sĩ đã nằm lại chiến trường, trong đó 
có máu xương của Khẩu đội trưởng Trần 
Thúy Tùng, Tiểu đội phó Phạm Bổng, 
chiến sĩ thông tin Nguyễn Văn Thăng... 
những người con quê hương Thái Bình 
anh dũng chiến đấu trong đội hình của 
Trung đoàn 367.

70 năm đã trôi qua song ký ức hào 
hùng của một thời hoa lửa những tháng 
ngày chiến đấu gian khổ, đầy tự hào của 
thế hệ cha ông tham gia chiến dịch Điện 
Biên Phủ năm xưa mãi là những trang sử 
hào hùng để lớp lớp cháu con khắc ghi, 
học tập, phát huy tinh thần, hào khí Điện 
Biên, xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng 
đáng với sự hy sinh của cha ông vì độc 
lập, tự do của dân tộc.

Với quân số và trang thiết bị hùng hậu cùng sự yểm trợ của lực lượng không quân nhà nghề hiện 
đại nhất của Pháp và Mỹ trên toàn Đông Dương, thực dân Pháp xác định biến chiến trường Điện 
Biên Phủ thành “cối xay thịt” đối với quân ta. Song, những người lính bộ đội phòng không trẻ tuổi 
Việt Nam đã dũng cảm, kiên cường, hiên ngang chiến đấu trực diện với quân thù, lần lượt quật 
cổ những “đầm già”, “cướp biển”, “cọp bay”..., góp phần quan trọng vào toàn thắng của quân đội 
ta trong trận quyết chiến chiến lược vĩ đại “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tại chiến dịch 
Điện Biên Phủ.

Trung đoàn 367 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu

Vợ chồng Đại tá Nguyễn Trấn vui thú điền viên tuổi già.



 

5Chuû nhaät, ngaøy 21/4/202421/4/2024

LÊ VIỆT HÙNG
Hải Phòng

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT
Thái Thụy

LẠI TÂY DƯƠNG
Thành phố Thái Bình

Giai điệu tháng tư

Nhớ mãi 
Điện Biên

Chuyện của cha

Tuổi thơ tôi khắc ghi bao kỷ niệm 
Khi nghe lời cha kể chuyện chiến trường 
Bộ đội băng rừng qua sông Thao, sông Chảy 
Kéo pháo vượt đèo về giải phóng Điện Biên.

Hơn nửa thế kỷ rồi mà vẫn nhớ không quên 
Chuyện quân ta đào hào vây Him Lam, Độc Lập 
Giữa bão đạn, mưa bom vẫn lấn từng tấc đất 
“Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm...”(*)

Bao tấm gương anh hùng sống mãi với non sông 
Anh Giót lấp châu mai, anh Đàn làm giá súng 
Gương anh Diện hiến dâng sự sống 
Chèn bánh pháo lăn, chẳng tiếc thân mình.

Cha kể... đợt cuối cùng ta công kích Mường Thanh 
Khối bộc phá nổ tung hầm A1
Khi giặc kéo cờ hàng, ta vui trào nước mắt 
Mắt cha sáng nheo cười, chòm râu trắng rung rinh...

Lớp lớp cháu con tiếp bước cha anh 
Mang truyền thống Điện Biên vượt Trường Sơn đánh giặc 
Cờ Quyết thắng cắm trên hầm Đờ Cát 
Lại phấp phới tung bay dinh Độc Lập – Sài Gòn 
Đất nước các Vua Hùng ghi nhớ mãi chiến công...

(*) Câu thơ của nhà thơ Tố Hữu

Bức ảnh trên tường 
Bảy mươi năm vẹn nguyên nụ cười đó 
Nụ cười bết quánh bụi đỏ
Ướt sũng nước mưa 
 
Chuyện mẹ kể về cha năm xưa 
Đi đánh giặc không người đưa tiễn 
Trốn nhà lên huyện 
Theo Vệ quốc quân 
 
Cha ra đi vì Tổ quốc, vì dân 
Khắp chiến trường Đông Bắc, Tây Bắc 
Đền nợ nước lòng quyết tâm đánh giặc 
Thà hy sinh, chẳng quản gian nan 
 
Chiều ấy Điện Biên nắng trong ngần 
Hồng Cúm, Him Lam im tiếng súng 
Cha ngã xuống chưa kịp mừng chiến thắng 
Đàn bồ câu vỗ cánh giữa trời xanh 
 
Tây Bắc nay xa đã hóa gần 
Mùa xuân đến hoa ban nở rộ 
Xa đồng đội con hiểu cha không nỡ 
Vẫn bên nhau hát mãi khúc quân hành.

ĐẶNG VĂN TOÁN
Đông Hưng

Xe thồ Điện Biên

Nối hậu phương với chiến trường
Xe thồ chở nặng yêu thương quê nghèo

Một bên nắng sớm mưa chiều
Một bên khó nhọc với nhiều chắt chiu...

 
Xuyên rừng, vượt suối, băng đèo...

Gió sương chẳng quản, gieo neo chẳng nề
Vòng xe tiếp những vòng xe

Chiến trường xa, chiến trường xa đang chờ...
 

Pha Đin, Tuần Giáo, Lũng Lô...
Mãi còn in dấu xe thồ Điện Biên.

Khi sông núi đã nối liền một dải
Tháng tư về trong gió lộng, trời xanh
Từ Lũng Cú đến tận cùng đất Mũi
Trái ngọt, hoa thơm chúm chím đầu cành

Ký ức hiện về một thời binh lửa
Xẻ dọc Trường Sơn cả nước lên đường
Tiền tuyến lập công hậu phương gắng sức
Đô thị, làng quê, hải đảo, biên cương

Khát vọng hòa bình, tự do, độc lập
Năm cửa ô thần tốc những đoàn quân
Bao dòng lệ rưng rưng ngày gặp mặt
Đất nước không còn bóng giặc ngoại xâm

Kể sao hết những hy sinh mất mát
Truyền thống quật cường cha trước con sau
Đến hạt thóc cũng biết vào trận mạc
Bao lứa đôi từng hóa đá chờ nhau

Sát cánh kề vai nghĩa tình đồng đội 
Bản hùng ca vang vọng đến muôn đời
Một người ngã, cả nghìn người xốc tới
Nam Bắc một nhà, cuộc sống sinh sôi

Ta vững bước vào kỷ nguyên đổi mới
Hướng tới tương lai, vượt mọi gian lao
Vẫn có Bác - người dẫn đường chỉ lối
Giai điệu tháng tư sâu lắng tự hào.

Ảnh tư liệuẢnh tư liệu
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Theo các tài liệu nghiên cứu, Triệu Đà vốn người Hán sai con là Trọng Thủy sang Âu Lạc cầu hôn Mỵ 
Châu (công chúa Âu Lạc, con gái An Dương Vương). Vâng lời cha, Trọng Thủy ở rể Âu Lạc với mục đích 
nắm bắt thông tin triều đình Âu Lạc chuyển về cho Triệu Đà nhằm thôn tính Lạc quốc. Theo Sử ký Tư 
Mã Thiên, sau khi đã tiêu diệt được Âu Lạc và xóa sổ triều đình An Dương Vương, Triệu Đà tiếp tục chủ 
trương dùng tướng Lữ Gia mà chính Sử ký Tư Mã Thiên gọi là “Việt nhân”, hiểu “nôm na” là người Hán 
đã Việt hóa do sống giữa cộng đồng người Việt và ghi nhận Lữ Gia làm “thừa tướng 3 đời vua...”. Hiện ở 
đền Vua Rộc, xã Vũ An (Kiến Xương) còn đôi câu đối cổ bằng chữ Hán: “Thụy ứng Kim Quy, thần trảo y 
y lưu Tỉnh thượng/Uy dương mộc Mã, kiện đề ẩn ẩn ngưỡng kiều biên”. Tạm dịch: “Linh ứng Rùa Vàng, 
móng thần y nhiên nơi giếng cũ/Oai dương Ngựa gỗ, vó hùng thấp thoáng chốn cầu biên”. Đại ý, nơi 
đây có Giếng Ngọc, địa danh công chúa Mỵ Châu tuẫn tiết và cách đó không xa là bờ biển nơi thần Kim 
Quy nổi lên, đón An Dương Vương xuống biển sâu...

NGỮ CỔ, NGỮ ÂM

Theo các tài liệu khảo cứu, sau khi 
Triệu Đà, chức “Huyện lệnh Long 
Xuyên”, quận Nam Hải, lợi dụng 

thời cơ nhà Tần sụp đổ năm 207 (TCN) 
đã chiếm lĩnh 2 quận Quế Lâm và Tượng 
Quận, thiết lập vương triều cát cứ Nam 
Việt quốc (207 - 111 TCN). 18 năm sau, 
Triệu Đà thôn tính “nốt” nước Âu Lạc 
(208 - 179 TCN) của An Dương Vương, lúc 
này chữ Hán mới thực sự được truyền 
bá (tức được dạy một cách có chủ định) 
ở vùng đất Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt 
Nam ngày nay. Với cả “ngàn năm” Bắc 
thuộc, bằng ý chí độc lập dân tộc và bằng 
“khúc xạ” văn hóa, cha ông ta đã biến đổi 
chữ Hán thành chữ Hán Nôm mang đậm 
đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trên địa bàn tỉnh ta còn khá nhiều di 
sản Hán tự cổ, trong đó có nhiều di sản 
Hán Nôm quý giá, như các bức đại tự, 
hoành phi, câu đối cổ trong đình, đền, 
chùa, miếu cổ nằm rải rác ở 8 huyện, 
thành phố, đặc biệt có nhiều bản Hán 
Nôm ở đình La Miên, xã Quỳnh Hồng 
(Quỳnh Phụ)... Nhà bác học thế kỷ XVIII, 
danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cũng để 
lại nhiều trước tác ghi chép bằng chữ 
Hán Nôm, trong đó có tập sách Kiến 
văn tiểu lục ghi chép về nhiều lĩnh vực, 
đáng lưu ý có câu chuyện về tích “chèo 
cổ” vẫn được các phường chèo của Thái 
Bình trình diễn. Câu chuyện được chép 

Đình Kiên sai bắt giải về thuyền, tìm ở 
dưới cột buồm, quả nhiên thấy vợ người 
phường chèo, liền trao trả cho người ấy 
và phạt người khách buôn phương Bắc 
70 dật bạc”. Nhân gian, người người đều 
khen Đình Kiên là “người khéo xét kiện”. 
Câu chuyện mà danh nhân văn hóa Lê 
Quý Đôn ghi chép ở trên cho hậu thế thấy 
rằng Lê Đình Kiên, một trấn thủ Sơn Nam 
có tài xét kiện, đồng thời cũng vạch trần 
sự xảo quyệt của tên khách buôn người 
Bắc quốc này. Câu chuyện bằng chữ Hán 
Nôm trong Kiến văn tiểu lục của Lê Quý 
Đôn cho thấy, ở thế kỷ XVIII địa bàn tỉnh 
ta đã có những người “sống” bằng nghề 
hát chèo chuyên nghiệp. Nhiều nghiên 
cứu chỉ ra rằng, thực tế thời kỳ cận đại ở 
đồng bằng Bắc Bộ, nhiều ban hát không 
chuyên thường thường vai đào vẫn phải 
dùng nam giới đóng giả. Câu chuyện về 
hai vợ chồng người phường chèo ở trên 
chứng tỏ nghề hát chèo ở trấn Sơn Nam, 
trong đó có tỉnh ta lúc ấy đã đạt đỉnh 
cao nghệ thuật diễn xướng. Các nghiên 
cứu cũng thống nhất: Có tích (tích diễn) 
mới dịch nên trò (trò diễn). Theo các 
tài liệu khảo cứu, có khá nhiều các văn 
bản truyện Nôm (ý chỉ ghi chép bằng 
chữ Hán Nôm) được chuyển thành chèo. 
Quan Âm Thị Kính cũng chính là Quan 
Âm tân truyện in bằng chữ Hán Nôm 
không có lời tựa, lời dẫn nên được coi 
là “khuyết danh”. Theo tài liệu nghiên 
cứu của nhiều học giả, trước Cách mạng 
Tháng Tám (1945) văn bản Hán Nôm 
“tiền nhiệm” của chèo Quan Âm Thị Kính 
được phiên âm in thành chữ quốc ngữ, 
bản này cũng không được tra cứu. Mãi 
đến năm 1957, nhà nghiên cứu văn học 
Nguyễn Đức Đàn mới giới thiệu và chú 
thích Quan Âm Thị Kính có phân tích nội 
dung truyện, rồi đặt giả thiết về niên đại 
xuất hiện của truyện: “Ức đoán rằng tác 
phẩm này có thể xuất hiện vào thời Lê 
mạt, Nguyễn sơ...”. Năm 1958, các tác giả 
Văn Tân, Nguyễn Hồng Phong và Nguyễn 
Đổng Chi viết Sơ thảo lịch sử văn học Việt 
Nam, quyển III, đặt Quan Âm Thị Kính 
vào loại “tác phẩm khuyết danh” và xếp 
ở thế kỷ XVIII (cùng sinh thời danh nhân 
văn hóa Lê Quý Đôn). Đến năm 1962, 
trong cuốn Lược truyện các tác gia Việt 
Nam in lần đầu của nhóm Trần Văn Giáp 
(chủ biên), Tạ Phong Châu, Nguyễn Văn 
Phú, Nguyễn Tường Phượng và Đỗ Thiện 
đã tiến thêm một bước, ghi tên tác giả 
truyện Nôm Quan Âm Thị Kính là: “Đỗ 
Trọng Dư, người làng Đại Mão, huyện 
Siêu Loại (sau là phủ Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh). Năm 1819 (Gia Long thứ 18), 
ông đậu Hương cống, làm quan đến Tri 
huyện, rồi bị cách chức. Tác phẩm của 
ông còn lại có: Một áng văn Nôm Quan 
Âm Thị Kính (theo gia phả họ Đỗ).

Thái Bình được xếp vào “cái nôi” của 
chèo Bắc Bộ với “tam giác” chèo: Hà Xá, 
Khuốc - Phong Châu và Sáo Đền. Việc 
nghiên cứu lịch sử về chèo, đặc biệt nghiên 
cứu chèo cổ qua các văn bản Hán Nôm còn 
lưu sót lại trên địa bàn tỉnh nhà mang lại 
nhiều giá trị vượt trên tầm quý giá.

như sau: “Một người phường chèo, vợ 
có nhan sắc, người khách buôn phương 
Bắc trông thấy, liền bỏ tiền của ra dụ 
dỗ vợ chồng người ấy xuống thuyền ca 
hát, nhân đấy cho người chồng uống 
rượu say, rồi đem người vợ giấu ở dưới 
cột buồm, bắt miệng ngậm nhân sâm để 
khỏi tắt thở. Khi người chồng tỉnh rượu, 
không thấy vợ, hỏi thì người lái buôn 
nói dối là “đã lên bờ từ trước rồi”. Người 
chồng tìm khắp nơi không thấy, bèn làm 
đơn tố cáo ở “cửa doanh”. Lê Đình Kiên 
làm trấn thủ Sơn Nam lúc đó sai người 
tìm kiếm trong thuyền không thấy bóng 
dáng đâu cả lại sai viên thuộc là Dung Vũ 
đem lính đi tìm. Người khách buôn hùng 
hổ, tuốt gươm quát to lên rằng: “Nếu 
không tìm được, ta sẽ giết ngươi”. Dung 

Vũ sức lực to lớn, xông thẳng đến ôm 
chặt và giật phăng lấy thanh kiếm, rồi 
mắng người khách lái buôn rằng: “Mày 
muốn kháng cự việc quan à”. Sau đó, 
Vũ bắt trói ba người giải nộp quan. Đình 
Kiên sai giam riêng mỗi người một nơi, 
đem hết đồ tra tấn ra để uy hiếp nhưng 
bọn kia vẫn không thú nhận. Đình Kiên 
bàn, trước hết đem hai người khảo đả 
thật đau, còn một người nữa thì cho đứng 
ngoài sân xa xa trông thấy. Khi khảo đả 
xong, cho lôi ra chỗ khác. Bấy giờ mới 
cho giải thoát người sau cùng vào mắng 
bảo rằng: “Bọn kia đã chiêu xưng rồi, 
lời cung chứng cứ đủ cả đây, mày còn 
giấu giếm chối cãi à?”. Vừa nói vừa cầm 
vờ một tờ giấy bảo cho người này biết. 
Người ấy hoang mang nói hết sự thật. 

Theo tài liệu nghiên cứu về di sản Hán Nôm, có ý kiến cho rằng chữ Hán được dạy và học từ 
vương triều của Triệu Đà. Sách Thủy kinh chú của Trung Hoa khẳng định: “Dưới triều đại “Nam 
Việt quốc” các Lạc tướng của Hùng Vương vẫn cai trị dân như cũ” (tức Triệu Đà chủ trương sử 
dụng các hào trưởng người Việt có uy tín và lực lượng hùng hậu lại thông hiểu ngôn ngữ và 
phong tục, tập quán địa phương để quản lý dân Lạc Việt). Bằng chứng cho việc xuất hiện chữ 
Hán ở tỉnh ta còn lưu lại tại đền Đồng Xâm, xã Hồng Thái (Kiến Xương) với bức đại tự đắp nổi 
bằng những mảnh vỡ của đồ gốm cổ, quý giá: “Nhất thống thủy”. Theo các nhà nghiên cứu Hán 
Nôm, 3 chữ này hàm nghĩa đây là nơi thờ Triệu Đà có vợ là Trình Thị Hoàng hậu, người làng 
Đường Thâm, sau đổi thành Đồng Xâm...

Chiếng chèo làng Khuốc, một trong ba chiếng chèo cổ trong tam giác chèo của trấn Sơn Nam nay là Thái Bình vẫn được duy trì và truyền dạy cho lớp trẻ 
ngày nay.

QUANG VIỆN
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SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kiến thức

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Trân trọng!

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình 
tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, 
tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của 
các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài 
tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Phạm Minh 
Giang (thành phố Thái Bình); Đoàn Duy 
Yên (Thái Thụy); Vũ Duy Yên (Vũ Thư); 
Đặng Toán (Đông Hưng); Lương Thế 
Lộc (MTTQ tỉnh); Bình Vân (Công an 
tỉnh); Nguyễn Bá Mạnh (Liên đoàn Lao 
động tỉnh); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng 
Hà); Thu Hường (Đài TTTH Tiền Hải); 
Vũ Đông, Phạm Hưng (Đài TTTH Kiến 
Xương); Tiên Dung (Đài TTTH Vũ Thư); 
Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Mạnh 
Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Nguyễn 
Văn Chiến (Tạp chí Xây dựng Đảng tại 
Tây Nguyên); Trung Hiền (Tạp chí Quốc 
phòng toàn dân); Nguyễn Thanh Hoàng 
(Cần Thơ); Phạm Thúy Vinh, Phạm Văn 
Thuyên (Hải Phòng); Ngô Trọng Nghĩa 
(Trà Vinh); Lê Thị Ngọc Nữ, Nguyễn Ngọc 
Minh Anh (Thành phố Hồ Chí Minh); Lê 
Hứa Huyền Trân (Bình Định); Huỳnh 
Thị Kim Cương (Kiên Giang); Lê Thị Kết, 
Nguyễn Thị Loan, Trịnh Viết Hiệp (Hà 
Nội); Trần Quang Hợi (Hà Nam); Trầm 
Thanh Tuấn (Trà Vinh)...

Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 
30/4/2024) và 70 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), CTV 
Nguyễn Thanh Hoàng có bài “Chiến 
thắng Điện Biên Phủ - sự kiện mang giá trị 
và tầm vóc thời đại” và bài “Bản anh hùng 
ca chiến thắng mãi ngân vang”. Bài viết 
về Chiến dịch Hồ Chí Minh - đỉnh cao của 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 
1975, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải 
phóng, mở ra thời kỳ phát triển mới của 
đất nước - thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa, là chiến dịch tiến 
công quy mô lớn nhất trong lịch sử dân 
tộc, hội tụ và phát huy cao độ bản lĩnh, trí 
tuệ Việt Nam. CTV Đặng Toán có bình thơ 
“Điện Biên gọi tôi lên” của tác giả Nguyễn 
Hữu Quý; CTV Ngô Trọng Nghĩa có thơ 
“Ngọt ngào tháng tư”; CTV Đoàn Duy 
Yên có thơ “Vang mãi khúc ca”, “Nghĩ về 
làng”, “Nhớ về Quốc giỗ”; CTV Huỳnh Thị 
Kim Cương có thơ “Một thoáng hè sang”; 
CTV Lê Hứa Huyền Trân có truyện ngắn 
“Ký ức bỏ quên”...

Các tin, bài thời sự trong tỉnh, tiêu 
biểu CTV Lương Thế Lộc có tin: Đồng chí 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng 

quà các cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên 
hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện 
Kiến Xương nhân kỷ niệm 70 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ. CTV Tô Phượng có 
tin: Huyện Đông Hưng tổ chức hội thi giáo 
viên Trung tâm học tập cộng đồng giỏi 
năm học 2023 - 2024; CTV Bích Hạnh có 
tin: Trường Tiểu học và THCS Đông Thọ 
(thành phố Thái Bình) phối hợp với Đội 
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ, Công an thành phố Thái 
Bình tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm 
thực hành về phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, 
học sinh; CTV Bình Vân có tin: Phòng 
Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh tổ chức 
khai giảng lớp huấn luyện Tiểu đoàn 
Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 
2024; CTV Mạnh Tường có tin: Trường 
Tiểu học thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) tổ 
chức ngày hội đọc sách và làm theo sách; 
CTV Tiên Dung có tin: Lãnh đạo huyện 
Vũ Thư thăm, tặng quà người khuyết tật 
nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 
(18/4) và tin: Huyện đoàn - Hội đồng Đội 
huyện Vũ Thư phối hợp với Hãng phim 
trẻ trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ 
Chí Minh tổ chức chương trình “Điện ảnh 
trong mắt trẻ thơ” tại 8 trường tiểu học và 
THCS trên địa bàn huyện; CTV Thu Hường 
có tin: Xử lý chùm ca mắc thủy đậu trên 
địa bàn huyện Tiền Hải; CTV Vũ Đông có 
tin: Chuyên đề ứng dụng công nghệ thông 
tin, chuyển đổi số trong trường mầm non 
năm học 2023 - 2024; CTV Trúc Lành có 

bài “Nông dân xã Tân Tiến, huyện Hưng 
Hà được giá dưa chuột vụ xuân”...

Cộng tác với chuyên mục “Người Thái 
Bình - đất Thái Bình”, CTV Nguyễn Văn 
Chiến có bài: “Người quê lúa trên Buôn 
Tría”. Bài viết về người Thái Bình ở xã 
Buôn Tría, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Xã 
Buôn Tría hiện có 961 hộ với 3.334 nhân 
khẩu thì có đến 80% người quê Thái Bình 
vào lập nghiệp từ hơn 40 năm trước. Từ 
buổi đầu với bao khó khăn, gian nan, thử 
thách, đến nay những người con Thái Bình 
nơi đây đã đạt nhiều thành quả từ sự tâm 
huyết, dốc sức đồng lòng, vượt khó vươn 
lên dựng xây, kiến thiết quê hương...

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, 
đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo 
Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và 
báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo 
Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình 
cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp 
tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về 
cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa 
chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi 
về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng 
nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời 
sự đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày 
để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn 
gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, 
số 126, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: 
tsbaothaibinh@gmail.com.

Bác sĩ  BÙI VŨ KHÚC

1. Hiểu thêm về rượu, bia và nồng 
độ cồn

- Theo một số kênh tài liệu tổng hợp 
cho hay: Việt Nam là một trong số các 
nước có tỷ lệ người sử dụng rượu, bia cao 
trên thế giới hiện nay. Việt Nam cũng là 
một quốc gia mà ở bất cứ vùng nào cũng 
có thể nấu được rượu.

- Bia hay rượu là những loại đồ uống 
có chứa chất cồn ethanol với nồng độ 
khác nhau, ví dụ như bia có chứa khoảng 
5% cồn, rượu vang chứa khoảng 9 - 16% 
cồn, rượu mạnh chứa trên 20 - 50% cồn 
ethanol, là thành phần gây ra các tác hại 
khi chúng ta uống nhiều rượu, bia.

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra 
khái niệm đơn vị cồn như sau: một đơn 
vị cồn tương đương với 10g cồn ethanol 
nguyên chất, [bằng 200ml bia 5% (1 cốc); 
bằng 75ml rượu vang 14% (một ly); bằng 
25ml rượu mạnh 40% (một chén)].

2. Rượu, bia đi qua các bộ phận 
nào và gây hại cho cơ thể ra sao?

- Sau khi đi vào miệng, rượu, bia sẽ 
qua thực quản vào đến dạ dày, xuống 
ruột non, thẩm thấu vào máu, theo hệ 
tuần hoàn đi đến gan, phổi, thận, rồi vào 
tất cả các tế bào của cơ thể.

+ Đối với miệng: Rượu sẽ làm kích ứng 
niêm mạc trong khoang miệng, khi nồng 
độ cồn cao sẽ làm tăng nguy cơ ung thư 
miệng và họng.

+ Đối với dạ dày: Khi vào tới dạ dày, 
rượu sẽ ngấm qua niêm mạc dạ dày, hấp 
thu khoảng 20% mà không cần tham gia 
vào quá trình tiêu hóa giống như các loại 
thức ăn khác. 

RƯỢU BIA LƯU HÀNH VÀ GÂY HẠI CHO CƠ THỂ NHƯ THẾ NÀO?
CHẤT CỒN LƯU GIỮ Ở TRONG MÁU BAO LÂU?
BIẾT GIỮ GÌN SỨC KHỎE VÀ THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN

Rượu, bia là tác nhân gây kích ứng 
niêm mạc dạ dày, gây trào ngược, dễ dẫn 
tới viêm loét, nặng thì chảy máu dạ dày, 
có thể thủng dạ dày và viêm loét lâu ngày 
có thể dẫn tới ung thư dạ dày.

+ Đối với ruột: Rượu uống vào sẽ được 
hấp thu 80% qua ruột non để đi vào máu 
rồi đến các cơ quan, phủ tạng khác. 

Tại đường ruột và đặc biệt là ruột già, 
rượu bia là một trong những nguyên nhân 
tác động gây ra hội chứng viêm ruột kích 
thích và viêm đại tràng co thắt (Bụng đau 
văng vẳng, phân lổn nhổn, lúc táo lúc nát).

+ Đối với gan:
Có đến 90% lượng cồn hấp thu vào 

máu sẽ tiến thẳng đến gan. Tại gan, cồn sẽ 
được các tế bào gan xử lý và tiến hành quá 
trình khử độc trước khi đào thải ra ngoài. 

Chính vì vậy, những người uống nhiều 
rượu, bia, men gan sẽ tăng cao (báo hiệu 
sự tham gia của gan vào quá trình thải 
độc) và lượng cồn trong máu cao thì thời 
gian thải độc cũng kéo dài hơn.

Nếu lượng rượu, bia đưa vào cơ thể 
nhiều và liên tục kéo dài, sẽ khiến gan 
làm việc quá tải, dẫn đến giảm chức năng 
gan, xơ gan hoặc có thể ung thư gan.

+ Đối với thận, phổi và da: Chỉ có 
khoảng 10% lượng cồn từ rượu, bia lưu 
hành trong máu và được đào thải qua 
nước tiểu, mồ hôi, khí thở.

3. Thời gian thải trừ hết rượu, bia 
trong cơ thể là bao lâu?

- Thời gian thải trừ nồng độ cồn trong 
máu nhanh hay chậm, phụ thuộc vào số 
lượng rượu, bia mà bạn đã uống vào cơ 
thể.

- Theo các nghiên cứu khoa học, đối 
với người trưởng thành có sức khỏe bình 
thường thì cứ sau một giờ, gan sẽ đào thải 
được một đơn vị cồn (10 gam ethanol). 

- Tuy nhiên, ở mỗi thể trạng khác 
nhau, quãng thời gian thải độc rượu, bia 
của gan có thể tăng lên hay giảm đi, nó 
ảnh hưởng vào các yếu tố như: 

+ Bệnh lý: Người có bệnh nền, tuổi 
tác, cân nặng, hoặc khi dạ dày chứa nhiều 
thức ăn thì tốc độ hấp thu rượu của dạ dày 
sẽ chậm lại và tốc độ thải trừ cồn cũng sẽ 
chậm theo.

+ Uống rượu kèm theo có uống nhiều 
nước và nói nhiều, thở mạnh, cũng làm 
cho nồng độ cồn đào thải nhanh hơn.

- Như vậy, nếu bạn uống 10 chén 
rượu mạnh 40% (tương đương với 10 
đơn vị cồn), gan sẽ mất khoảng 10 tiếng 
để đào thải lượng cồn giảm đi tương đối. 
Ngoài ra, gan cần thêm 3 tiếng nữa để 
thải trừ tuyệt đối hết cồn trong máu (trở 
về 0). 

4. Biết giữ gìn sức khỏe và tham gia 
giao thông an toàn?

- Bạn phải nhớ được là bạn đã uống 
bao nhiêu rượu, bia sau bữa nhậu.

- Bạn phải quy ra được là sau bữa 
nhậu, bạn đã uống bao nhiêu đơn vị cồn.

- Cứ mỗi đơn vị cồn bạn uống vào, thì 
bạn phải nghỉ ít nhất là 1,3 giờ đồng hồ, để 
chờ cho cơ thể của bạn đào thải hết lượng 
cồn là 10 gam ethanol.

- Nếu bạn uống vào 10 đơn vị cồn thì 
bạn phải chờ 13 tiếng sau; nếu uống 15 
đơn vị cồn thì bạn phải chờ 20 tiếng sau; 
nếu uống 20 đơn vị cồn, thì bạn phải chờ 
24 tiếng sau; lúc đó cơ thể bạn mới không 
còn cồn trong máu.

- Nếu bạn quá say và không còn nhớ 
là đã uống bao nhiêu đơn vị cồn sau bữa 
nhậu, thì tốt nhất bạn nên nghỉ sau 48 
tiếng, rồi hãy lái xe tham gia giao thông.

5. Vài điều giúp bạn bảo vệ sức 
khỏe và giúp đào thải cồn nhanh sau 
khi uống nhiều rượu, bia

- Muốn đỡ say, đỡ mệt, trước khi uống 
rượu, bia, bạn nên tranh thủ ăn 1 - 2 bát 
cơm (hoặc cháo) là tốt nhất. Bởi lẽ, khi dạ 
dày chứa thức ăn, sẽ làm chậm sự hấp thu 
cồn trực tiếp từ dạ dày vào máu.

- Cùng với uống rượu, bia, bạn nên 
uống thật nhiều nước lọc sẽ rất tốt. Bởi lẽ, 
nước làm loãng máu và loãng cồn trong 
máu. Nước sẽ được đào thải cùng với một 
lượng cồn đi qua nước tiểu.

- Bạn nên uống 1 - 2 cốc nước bột sắn 
dây (pha rất ít đường) trước, trong và sau 
khi uống nhiều rượu, bia sẽ rất ổn. Bởi lẽ, 
sắn dây có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, 
thư giãn cân cơ, chống say, đỡ mệt mỏi.

- Hết sức cảnh giác với rượu, bia không 
rõ nguồn gốc, không an toàn, không nên 
uống.
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TỔNG BIÊN TẬP: HOÀNG MINH SƠN                                                   PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA                                              THƯ KÝ TÒA SOẠN: VŨ NGUYÊN BÌNH 
CHẾ BẢN TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

QUỲNH LƯU

Tiếp nối thành công của ngày Sách 
và văn hóa đọc Việt Nam những 
năm qua, thực hiện Quyết định 

số 1862/QĐ-TTg, ngày 4/11/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tổ chức ngày 
Sách và văn hóa đọc Việt Nam, Bộ Thông 
tin và Truyền thông đã ban hành Kế 
hoạch số 775/KH-BTTTT, ngày 7/3/2024 
tổ chức ngày Sách và văn hóa đọc Việt 
Nam lần thứ ba năm 2024 trên toàn quốc 
và Kế hoạch số 826/KH-BTTTT, ngày 
11/3/2024 tổ chức ngày Sách và văn hóa 
đọc Việt Nam lần thứ ba và các hoạt động 
chào mừng.

Triển khai các kế hoạch trên, Bộ 
Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban 
Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội 
cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức 
nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, đa 
dạng nhằm tôn vinh sách và cổ vũ phát 
triển văn hóa đọc trên cả nước. Đây cũng 
là dịp tôn vinh các tập thể, cá nhân điển 
hình trong hoạt động xuất bản, phát triển 
văn hóa đọc trên các phương tiện truyền 
thông, báo chí, nền tảng công nghệ, mạng 
xã hội nhằm lan tỏa sâu rộng giá trị của 
sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; 
kết nối bạn đọc trong nước và nước ngoài; 
góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh 
thần, phát huy những giá trị đạo đức, 
truyền thống hiếu học của dân tộc.

Ông Nguyễn Nguyên, Phó Chủ tịch 
Hội Xuất bản Việt Nam, Cục trưởng Cục 
Xuất bản, In và Phát hành chia sẻ: Sự kiện 
trên sẽ được tổ chức theo hướng đa dạng, 
phong phú, kết hợp các hoạt động truyền 
thống với phương thức tổ chức hiện đại 
theo xu thế phát triển của các nền tảng 
công nghệ, chuyển đổi số như: Hội sách 
trực tiếp; hội sách trực tuyến trên các nền 
tảng công nghệ; hội sách trực tiếp kết hợp 
với trực tuyến; hội sách thanh toán không 
sử dụng tiền mặt; đổi điểm thưởng tích 
lũy của khách hàng tại một số ngân hàng 
thương mại lấy quà tặng bằng sách; kết 
hợp truyền thông, quảng bá sách và văn 
hóa đọc trên các chuyên mục báo điện tử, 
mạng xã hội...

Các chuỗi hoạt động của ngày Sách 
và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba gắn 
với các thông điệp: Sách hay cần bạn đọc; 
Sách quý tặng bạn; Tặng sách hay - mua 
sách thật; Sách hay: mắt đọc - tai nghe... 
sẽ được tổ chức trong suốt tháng 4/2024, 
trong đó trọng tâm từ ngày 17/4 đến ngày 
1/5 với các sự kiện chính, gồm: Lễ khai 
mạc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (số 58 
phố Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, Hà Nội); Triển lãm, Hội 
sách chào mừng với chủ đề về đất nước, 
con người Việt Nam trên các phiên bản 
điện tử hiện đại và các ấn bản trực tiếp.

Triển lãm, Hội sách có khoảng 60 đơn 
vị tham gia, trưng bày, giới thiệu và cung 
cấp cho bạn đọc trên 40.000 đầu sách có 
giá trị. Triển lãm và Hội sách trực tuyến 
phục vụ bà con kiều bào Việt Nam ở nước 

ngoài do Cục Xuất bản, In và Phát hành 
phối hợp Cục Thông tin đối ngoại và các 
nhà xuất bản cùng các cơ quan liên quan 
tổ chức. Triển lãm, hội chợ sách online sẽ 
diễn ra trên nền tảng số quốc gia vietnam.
vn (từ ngày 15 - 30/4) với chủ đề “Sách hay 
tìm bạn đọc” phục vụ đối tượng là người 
Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Triển lãm trưng bày các cuốn sách có 
giá trị cao thuộc các chủ đề: Tuyên truyền 
chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà 
nước; sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước…; 
các tác phẩm, công trình nghiên cứu 
về văn hóa, văn học nghệ thuật đặc sắc 
của Việt Nam; các tác phẩm, công trình 
nghiên cứu được viết và xuất bản bằng 
tiếng nước ngoài đã xuất bản trong thời 
gian qua.

Song song với tham quan triển lãm 
online trên nền tảng số quốc gia, bạn đọc 
trong và ngoài nước (đặc biệt là bà con 
kiều bào ở nước ngoài) có thể trực tiếp 
lựa chọn mua sách sau khi đã tham quan 

triển lãm thông qua sự kết nối trực tiếp 
giữa nền tảng số quốc gia với sàn mua bán 
sách trực tuyến Books365.vn.

Các đơn vị vận hành nền tảng số quốc 
gia và sàn sách trực tuyến phối hợp chặt 
chẽ để xây dựng và hoàn thiện các kết nối 
giữa hai nền tảng, đồng thời Hội sách trực 
tuyến cũng đã nhận được cam kết đồng 
hành từ phía các nền tảng thanh toán trực 
tuyến, các đơn vị logistic nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho bạn đọc là người 
Việt Nam ở nước ngoài có thể mua sách 
từ các nhà xuất bản và đơn vị phát hành 
trong nước.

Bên cạnh đó, lễ phát động ngày đọc 
sách trong thanh niên cũng sẽ được tổ 
chức quy mô nhằm khuyến khích và phát 
triển phong trào đọc sách trong cộng 
đồng, đặc biệt là phong trào đọc sách 
trong thế hệ trẻ, tạo dựng môi trường 
đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc 
sách trong gia đình, trường học, cơ quan, 
tổ chức.

Hưởng ứng ngày Sách và văn hóa đọc 
Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức hội, 
đoàn thể trung ương sẽ tổ chức nhiều 
hoạt động đa dạng, phong phú, thiết 
thực nhằm đẩy mạnh và phát triển văn 
hóa đọc trong từng cơ quan, đơn vị, nhà 
trường cũng như toàn xã hội.

Tại các địa phương, với lực lượng nòng 
cốt là sở thông tin và truyền thông, sở văn 
hóa, thể thao và du lịch cùng hệ thống 
thư viện, các nhà xuất bản, doanh nghiệp 
phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn, 
nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, 
thiết thực chào mừng ngày Sách và văn 
hóa đọc Việt Nam gắn với nhiệm vụ chính 
trị và các ngày lễ lớn trong năm 2024 sẽ 
được tổ chức trong tháng 4.

Chuyển đổi số là điểm nhấn 
của ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam

(nhandan.vn) Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam tổ chức vào ngày 21/4 hàng năm đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn 
đọc trong cả nước, thực sự trở thành nét đẹp văn hóa và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hội chợ sách online trên nền tảng số quốc gia vietnam.vn (từ ngày 15 - 30/4) với chủ đề “Sách hay 
tìm bạn đọc”.

Các sự kiện giảm giá, khuyến mãi, tri ân khách hàng của các đơn vị xuất bản luôn thu hút đông đảo bạn đọc tham gia.


